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4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDON SE1 7SR 

ĐT: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210 

BWM.2/Circ.70/Rev.1 

Ngày 9 tháng 12 năm 2020 

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN VÀ CẶN 

NƯỚC DẰN CỦA TÀU NĂM 2004 

Hướngdẫnnăm 2020 vềviệcchạythửcáchệthốngquảnlýnướcdằn 

1  Tạiphiênhọpthứ73 (từngày 22 đếnngày 26 tháng 10 năm 2018), Ủy ban 

BảovệMôitrườngBiển (MEPC) đãthông qua 

Hướngdẫnvềviệcchạythửcáchệthốngquảnlýnướcdằn. 

2  MEPC 74 (từngày 13 đếnngày 17 tháng 5 năm 2019) đãmờiđệtrìnhlênTiểu ban 

PhòngngừavàỨngphóÔ nhiễm (PPR) 

liênquanđếncácđềxuấtvềbấtkỳthayđổinàocầnthiếtđốivớiHướngdẫnnàydựatrêndựthảosửađổiq

uyđịnh E-1 củaCôngước BWM. 

3  MEPC 75 (từngày 16 đếnngày 20 tháng 11 năm 2020) đãphêduyệtHướngdẫnnăm 

2020 vềviệcchạythửcáchệthốngquảnlýnướcdằn, do PPR 7 soạnthảo(ngày 17 đếnngày 21 

tháng 2 năm 2020), nhưđượcnêutrongphụlục. 

4 

 ChínhphủthànhviênvàcáctổchứcquốctếđượcmờithôngbáoHướngdẫnphụlụcnàychotấtc

ảcácbênliênquan. 

5  Thôngtưnàybãibỏ BWM.2/Circ.70. 

*** 

TỔ CHỨC 

HÀNG HẢI 

QUỐC TẾ 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN NĂM 2020 VỀ VIỆC CHẠY THỬ  

CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC DẰN 

Bốicảnh 

1  Mụcđíchcủaviệcchạythửlàxácnhậnmáymócthiếtbịcủahệthốngquảnlýnướcdằn 

(BWMS) bằngcáchchứng minh rằngcácquátrìnhcơhọc, vậtlý, 

hóahọcvàsinhhọccủahệthốngđanghoạtđộngbìnhthường. 

Việcchạythửkhôngnhằmmụcđíchxácnhậnthiếtkếcủa BWMS 

đãđượcphêduyệtkiểuloạiđãđượcChínhquyềnphêduyệt. 

2  Hướngdẫnsauđâyvềviệcchạythử BWMS 

đãđượcxâydựngđểsửdụngchonhữngngườilắpđặtvàxác minh máymócthiếtbịcủaBWMS 

phùhợpvới: 

.1  quyđịnh E-1 củaCôngước; 

.2 đoạn 8.2.5 củaBộluật BWMS, 

trongđóyêucầuChínhquyềncấpgiấychứngnhậnquảnlýnướcdằntàuquốctếxác 

minh rằngcácquytrìnhchạythửmáymócthiếtbịcótrêntàutheođịnhdạngphùhợp; 

.3  đoạn 8.3.6 củaBộluật BWMS, 

trongđóyêucầucácquytrìnhchạythửhệthốngmáymócđãđượchoànthànhtrướckhip

háthành IBWMC saukhilắpđặt BWMS; và 

.4  đoạn 1.18 củanghịquyết MEPC. 174 (58), trongđóquyđịnhrằng, 

khihệthốngquảnlýnướcdằnđãđượcphêduyệtkiểuloạiđượclắpđặttrêntàu, 

cầntiếnhànhkiểmtramáymócthiếtbịtheomục 8. 

Chạythử 

3 

 Cầnsửdụngnguồnnướctạichỗxungquanhđểthửnghiệmbấtkểmứcđộtháchthứcmàđiềunà

yđặtrađốivới BWMS. 

4  Phảithựchiệncácbướcsauđâysaukhilắpđặt BWMS trêntàuvàsaukhitấtcảcácthiếtbịdằn 

(vídụ: máybơmvàđườngống) đãđượclắpđặtvàthửnghiệmđầyđủ, nếuthíchhợp: 

.1 

 cóthểthuthậpmẫutrongquátrìnhhútnướcdằnđểmôtảđặctínhcủanguồnnướcxungq

uanh, bằngbấtkỳphươngtiệnthựctếnào (vídụ: 

cảnglấymẫunộituyếnhoặcmẫutạibếncảngtrựctiếp). 

Đặctínhcủanguồnnướcxungquanhkhôngyêucầuphântích chi 

tiếtvềlượngnướchútvào, tuynhiêncóthểthựchiệnphântíchchỉthị; 

.2 

 phảithuthậpmẫuđạidiệntrongquátrìnhxảnướcdằntươngứngsaukhiđãápdụngbiện
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phápxửlýđầyđủ. 

MẫuphảiđượcthuthậptừđiểmlấymẫunhưđượcmôtảtrongHướngdẫnlấymẫunước

dằn(G2). Tổngthểtíchmẫuítnhấtphảilà 1 

m
3
.Nếuthểtíchnhỏhơnđượcxácnhậnđểđảmbảolấymẫuđạidiệncủacácvisinhvật, 

thìcóthểsửdụngthểtíchnhỏhơn; 
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.3  cácmẫuđạidiệnphảiđượcphântíchtheohailoạikíchthước visinhvật, cụthểlà≥ 50 

𝜇m và ≥ 10 μm đến< 50 μm, theoquyđịnhtrongtiêuchuẩn D-2, 

sửdụngcácphươngphápphântíchchỉthịđượcliệtkêtrong BWM.2/Circ. 42/Rev.2, 

cóthểđượcsửađổi; và 

.4. cácthôngsốtựgiámsátcóthểápdụng (vídụ:tốcđộdòngchảy, ápsuất, nồngđộ TRO, 

cườngđộ/hệsốtruyềntia UV, v.v.) của BWMS cũngcầnđượcđánhgiá, 

cótínhđếncácgiớihạnthiếtkếhệthốngcủa BWMS 

vàhoạtđộngchínhxáccủatấtcảcáccảmbiếnvàthiếtbịliênquanphảiđượcxácnhận. 

5 

 Quátrìnhchạythửsẽthànhcôngnếuphântíchchỉthịchothấyrằngcácmẫunướcxảkhôngvượt

quátiêuchuẩn D-2 đốivớicáccấpkíchthướcđượcphântích (xemđoạn 4.3) 

vàthiếtbịtựgiámsátchỉrahoạtđộngchínhxác. 

ThiếtbịphântíchchỉthịđượcsửdụngphảiđápứngđượcyêucầucủaChínhquyền.Phântíchchỉthịđượ

cđịnhnghĩatrong BWM.2/Circ.42/Rev.2, cóthểđượcsửađổi. 

6  Trongtrườnghợpnguồnnướcxungquanhkhôngthíchhợpđểchạythử (vídụ: 

độmặncủanguồnnướcxungquanhnằmngoàigiớihạnthiếtkếhệthốngcủa BWMS), 

thìviệcthửnghiệmphảiđượcđánhgiáđápứngyêucầucủaChínhquyền. 

7  Việcthuthậpvàphântíchcácmẫuđạidiệnphảiđộclậpvớinhàsảnxuấthoặcnhàcungcấp 

BWMS vàđápứngyêucầucủaChínhquyền. 

Tàiliệu 

8  Vănbảnbáocáo, baogồmcácphươngpháp, kếtquả (baogồmcảdữliệuthô) vàthông tin 

vềcácthôngsốtựgiámsát, phảiđượccungcấpchoChínhquyền. 

__________ 

 

 


